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LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN 

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU HÀ

Giới tính: NỮ
2. Ngày, tháng, năm sinh: 03/09/1986 
3. Học hàm:





Năm được phong học hàm:


     Học vị: THẠC SỸ




Năm đạt học vị: 2011


4. Chức danh:




 
Chức vụ: GIẢNG VIÊN


5. Địa chỉ nhà riêng: S2.02 Khu đô thị Vinhomes Oceanpark, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 
6. Điện thoại: Mobile: +84.906.170.086

7. Email: thuha@vnua.edu.vn; ha170086@gmail.com 
8. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân: 

Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tên người Lãnh đạo: Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện 

Điện thoại người Lãnh đạo: 024.626.177.55
Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội

9. Quá trình đào tạo

9.1. Tốt nghiệp đại học:

- Nơi đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thời gian đào tạo: 2004-2008
- Hình thức đào tạo: Chính quy, tập trung
- Ngành/Chuyên ngành: Môi trường
- Tên luận văn/khóa luận: Ứng dụng mô hình AQUATOX trong mô phỏng một số thông số chất lượng nước kênh mương thủy lợi
- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: 11/2008
9.2. Học cao học và bảo vệ học vị Thạc sĩ:

- Nơi đào tạo: Đại học Bách khoa Hà Nội

Thời gian đào tạo: 2009-2011
- Hình thức đào tạo: Chính quy, tập trung
- Ngành/Chuyên ngành: Công nghệ môi trường
- Tên luận văn: Nghiên cứu xây dựng chỉ thị sinh học tảo cát cho chất lượng nước phục vụ nông nghiệp
- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: 12/2011
10. Trình độ ngoại ngữ: Thông thạo tiếng Anh
11. Trình độ tin học: Thông thạo Tin học văn phòng
12. Các lớp bồi dưỡng

	Lớp bồi dưỡng
	Nơi đào tạo
	Thời gian
	Bằng/chứng chỉ

	Nghiệp vụ đào tạo đại học, cao đẳng
	Học viện Quản lý giáo dục
	2011
	Chứng chỉ

	Bồi dưỡng nhận thức về Đảng
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	2016
	Chứng chỉ

	Chuẩn chức danh giảng viên chính
	Học viện Quản lý giáo dục
	2018
	Chứng chỉ

	Bồi dưỡng Nhận thức chính trị cho Đảng viên mới
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	2019
	Chứng chỉ


13. Quá trình công tác

	Thời gian
	Vị trí công tác
	Tổ chức công tác
	Địa chỉ Tổ chức

	2010-2021
	Giảng viên
	Bộ môn Công nghệ môi trường, Khoa Tài nguyên và Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội


14. Hoạt động đào tạo

Các môn học/học phần đảm nhiệm

	Môn học/Học phần
	Cấp học/Ngành học
	Thời gian đảm nhiệm

	Quan trắc môi trường
	Đại học/Cao đẳng ngành Khoa học môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường
	2012-2021

	Thực tập quan trắc môi trường
	Đại học/Cao đẳng ngành Khoa học môi trường
	2011-2021

	Ô nhiễm môi trường
	Đại học/Cao đẳng ngành Khoa học môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường
	2014-2021

	Đánh giá tác động môi trường
	
	2018-2021

	Thực hành đánh giá tác động môi trường
	
	2011-2021

	Cơ sở khoa học môi trường
	Ôn thi tuyển sinh sau đại học
	2015-2021


15. Hoạt động nghiên cứu khoa học

15.1. Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ, kỹ thuật môi trường; đánh giá và quản lý tài nguyên sinh vật.
15.2. Các công trình khoa học đã công bố

a) Sách phục vụ đào tạo
	TT
	Năm xuất bản
	Tên sách
	Mức độ tham gia
	Các tác giả
	Nơi xuất bản
	Mã số chuẩn quốc tế ISBN

	Giáo trình
	

	1 
	2021
	Giáo trình Quan trắc môi trường
	Đồng tác giả
	Trịnh Quang Huy, Nguyễn Thị Thu Hà
	NXB Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	

	2 
	2021
	Giáo trình Đánh giá tác động môi trường
	Đồng tác giả
	Trịnh Quang Huy, Nguyễn Đình Mạnh, Nguyễn Thị Thu Hà
	NXB Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	


b) Các bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học trong nước
	TT
	Năm công bố
	Tên bài báo
	Tạp chí
	Mức độ tham gia
	Các tác giả
	Mã số chuẩn quốc tế ISSN

	1. 
	2011
	Điều tra, đánh giác các nguồn phát sinh và đặc điểm hệ thống tiêu thoát nước thải trong khu vực Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội làm cơ sở cho việc lựa chọn công nghệ xử lý
	Khoa học đất, số 37, trang 80-85
	Tham gia
	Trịnh Quang Huy, Nguyễn Thị Thu Hà
	0868-3743

	2. 
	2011
	Ảnh hưởng của chất lượng nước đến đa dạng sinh học tảo cát sống bám trên một số hệ thống mương thủy lợi
	Khoa học đất, số 37, trang 69-75
	Tham gia
	Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Thị Thu Hà


	0868-3743

	3. 
	2015
	Nghiên cứu đặc trưng của các hạn Nano tự nhiên và ứng dụng hấp phụ Cr6+ trong dung dịch
	Kinh tế sinh thái, số 49, trang 3-10
	Tham gia
	Nguyễn Ngọc Tú, Trịnh Quang Huy, Nguyễn Thị Thu Hà
	1859-2317

	4. 
	2015
	Health risk associated with the potentially toxic cyanobacteria blooms in the lakes of Hanoi by biovolume method
	Khoa học và Công nghệ, tập 53 số 3A, trang 267-270
	Tham gia
	Hoang Thi Thu Huong, Nguyen Thi Nhung, Nguyen Thi Tam, Nguyen Thi Lien, Nguyen Thi Thu Ha, Van Dieu Anh
	0866-708X

	5. 
	2016
	Khảo nghiệm độc tính của hóa chất bảo vệ thực vật nhóm Pyrethroid đến loài ốc vặn nước ngọt (Angulyagra polyzonata)
	Tạp chí khoa học và phát triển, tập 14, số 6, trang 891-899
	Tham gia
	Nguyễn Thị Thu Hà, Hoàng Thùy Linh, Đinh Tiến Dũng, Trịnh Quang Huy
	1859-0004

	6. 
	2016
	Ứng dụng tảo Chlorella vulgaris loại bỏ N và P trong nước thải sinh hoạt sau bể phốt
	Kinh tế sinh thái, số 51, trang 45-52
	Tác giả chính
	Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Minh Hoàng, Đỗ Thủy Nguyên, Trịnh Quang Huy
	1859-2317

	7. 
	2016
	Sử dụng động vật nổi chỉ thị cho mức độ dinh dưỡng kênh mương thủy lợi trên địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội
	Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tập 14 số 11, trang 111-117
	Tác giả chính
	Nguyễn Thị Thu Hà, Phạm Gia Thăng, Lê Thị Phương, Đinh Tiến Dũng, Đỗ Phương Chi
	1859-0004

	8. 
	2016
	Đánh giá sơ bộ rủi ro môi trường do tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
	Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tập 14 số 12, trang 1956-1963
	Tác giả liên hệ
	Trần Quốc Việt, Đinh Tiến Dũng, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Trường Sơn
	1859-0004

	9. 
	2016
	Nghiên cứu tuyển chọn loài thực vật có khả năng hấp thu Pb, Zn trong đất trên địa bàn xã Chỉ Đạo, Đại Đồng – Văn Lâm – Hưng Yên
	Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam, tập 10 (71), trang 66-72
	Tham gia
	Đinh Tiến Dũng, Tạ Thị Yến, Nguyễn Thị Thu Hà, Trịnh Quang Huy
	1859-1558

	10. 
	2016
	Đánh giá hiện trạng phát thải khí nhà kính từ bãi chôn lấp trên địa bàn Đồng bằng sông Hồng và đề xuất giải pháp
	Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam, tập 10 (71)
	Tham gia
	Trần Quốc Việt, Đinh Tiến Dũng, Đỗ Phương Chi, Nguyễn Thị Thu Hà
	1859-1558

	11. 
	2016
	Reponse of freshwater snail (Angulyagra polyzonata) as water biomarker by heavy metals (Cd, Cu, Zn, Pb)
	Vietnam agricultural science and Technology no. 1 (2), trang 126-129
	Tham gia
	Đinh Tiến Dũng, Nguyễn Thị Thanh Hoa, Nguyễn Trường Phú, Nguyễn Thị Thu Hà
	1859-1558

	12. 
	2018
	Đánh giá rủi ro của chì và cadimi tới sinh vật thủy sinh quy mô phòng thí nghiệm
	Xây dựng Việt Nam (3.2018), trang 105-109
	Tham gia
	Tạ Thị Yến, Nguyễn Thị Thu Hà, Đinh Tiến Dũng
	0866-8762

	13. 
	2018
	Sử dụng chỉ số cấu trúc quần xã tảo nổi để đánh giá mức độ phú dưỡng các hồ thành phố Hà Nội
	Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam số 6 (91), trang 1753-1763
	Tác giả chính
	Nguyễn Thị Thu Hà, Tạ Thị Hải Yến, Đinh Tiến Dũng, Đỗ Thủy Nguyên, Trịnh Quang
	1859-0004

	14. 
	2018
	Khảo sát sự phân bố của thực vật để xây dựng công cụ đánh giá nhanh mức độ nhiễm mặn tại kênh mương thủy lợi tại Thạch Hà, Hà Tĩnh
	Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số Chuyên đề tháng 12, trang 113-121
	Tham gia
	Đinh Tiến Dũng, Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Thùy Dương, Nguyễn Văn Tản
	1859-4581

	15. 
	2018
	Đánh giá ảnh hưởng của chất lượng nước đến cá chép (Cyprinus carpio) trong thử nghiệm độc cấp tính
	Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số Chuyên đề tháng 12, trang 101-106
	Tác giả
	Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Thị Việt Anh, Đinh Tiến Dũng, Trương Thanh Ka, Trịnh Quang Huy
	1859-4581

	16. 
	2018
	Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ từ nguồn bentonite tự nhiên và vỏ trấu
	Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số Chuyên đề tháng 12, trang 60-66
	Tham gia
	Hồ Thị Thúy Hằng, Trịnh Quang Huy, Nguyễn Thị Thu Hà, Trịnh Thị Lâm, Đặng Minh Hiếu
	1859-4581

	17. 
	2019
	Nghiên cứu một số dung môi tách tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật từ vỏ bao bì và xử lý bằng phương pháp quan Fenton ở quy mô phòng thí nghiệm
	Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Tham gia
	Nguyễn Ngọc Tú, Nguyễn Thị Thu Hà, Võ Hữu Công, Trịnh Quang Huy
	1859-4581

	18. 
	2020
	Xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải chăn nuôi bằng tảo bám trên vật liệu lọc
	Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tập 17(10), trang 826-834
	Tác giả chính
	Nguyễn Thị Thu Hà, Hồ Thị Thúy Hằng, Đỗ Phương Chi, Đinh Tiến Dũng, Trịnh Quang Huy
	1859-0004

	19. 
	2020
	Khảo sát độc cấp tính của kháng sinh trong nước đối với ấu trùng lưỡng cư
	Khoa học và Công nghệ nông nghiệp Việt Nam, số 9 (118), trang 122-129
	Tham gia
	Đỗ Phương Chi, Đinh Tiến Dũng, Vũ Phạm Thái, Hà Ngọc Hà, Nguyễn Thị Thu Hà
	1859-1558


c) Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp (gọi chung là đề tài)

	TT
	Thời gian thực hiện
	Tên chương trình, đề tài
	Cấp quản lý đề tài
	Trách nhiệm
	Kết quả nghiệm thu

	I
	Đề tài

	1
	2009-2010
	Điều tra, đánh giá các nguồn phát sinh và đặc điểm hệ thống tiêu thoát nước thải trong khu vực trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội làm cơ sở cho việc lựa chọn công nghệ xử lý nước thải phù hợp
	Trường
	Thành viên tham gia
	Đạt

	2
	2009-2010
	Tính toán thiết kế sơ đồ công nghệ xử lý nước thải phát sinh trong phạm vi trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
	Trường
	Thành viên tham gia
	Đạt

	3
	2014-2015
	Nghiên cứu đặc trưng của các hạt nano tự nhiên (nanoclay) và ứng dụng xử lý Cr6+ trong nước thải ngành mạ điện
	Trường
	Thư ký
	Đạt

	4
	2015-2016
	Xây dựng mô hình xử lý nước thải giàu dinh dưỡng Nitơ, Photpho từ bể tự hoại sử dụng vi tảo Chlorela vulgaris
	Học viện
	Chủ nhiệm
	Đạt

	5
	2016-2018
	Nghiên cứu xây dựng hệ số phát thải của các hydrocacbon thơm đa vòng ngưng tụ (PAHs) và dẫn xuất của nó (NPAHs) từ khí thải đốt rơm rạ sau thu hoạch tại Việt Nam
	Trọng điểm Học viện
	Thư ký
	Đạt

	6
	2017
	Nghiên cứu chế tạo vật liệu khoáng Tectosilicate từ tro trấu và ứng dụng giảm tính linh động của kim loại Pb2+ trong đất
	Học viện
	Thư ký
	Đạt

	7
	2018
	Chế tạo vật liệu nhẹ từ nguyên liệu silicate trong phế phụ phẩm nông nghiệp ứng dụng xử lý nước nuôi trồng thủy sản
	Học viện
	Thư ký
	Đạt

	8
	2019
	Nghiên cứu xây dựng mô hình xử lý tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật trong bao bì thuốc bảo vệ thực vật bằng phương pháp quan fenton
	Học viện
	Thư ký
	Đạt

	9
	2018-2019
	Ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý mùi và chất thải rắn tại các trang trại chăn nuôi trên địa bàn huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
	Tỉnh
	Thư ký
	Đạt

	10
	2020
	Đề xuất giải pháp thu hồi và tái sử dụng sinh khối tảo để kiểm soát phú dưỡng ao, hồ, tận thu cacbon hữu cơ
	Học viện
	Chủ nhiệm
	Đạt

	II
	Dự án

	1
	2013
	Điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường trang trại chăn nuôi tập trung trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
	Tỉnh
	Thành viên tham gia
	Đạt

	2
	2013-2014
	Điều tra, đánh giá hiện trạng ô nhiễm để xây dựng phương án xử lý các điểm ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
	Tỉnh
	Thành viên tham gia
	Đạt

	3
	2014
	Điều tra công tác quản lý, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại khu vực nông thôn tỉnh Hải Dương và đề xuất các biện pháp quản lý để cải thiện môi trường
	Tỉnh
	Thành viên tham gia
	Đạt

	4
	2015
	Báo cáo kết quả đề án Điều tra, xác định khu vực môi trường bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
	Tỉnh
	Thành viên tham gia
	Đạt

	5
	2015-2016
	Điều tra, đánh giá mức độ, phạm vi ô nhiễm và đề xuất phương án xử lý các điểm ô nhiễm môi trường nông nghiệp do hóa chất bảo vệ thực vật một số điểm trên địa bàn huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
	Tỉnh
	Thành viên tham gia
	Đạt

	6
	2015-2016
	Điều tra, đánh giá, xác định phạm vi và mức độ ô nhiễm, xây dựng phương án xử lý các điểm ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
	Tỉnh
	Thành viên tham gia
	Đạt

	7
	2016
	Điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2010 - 2020
	Tỉnh
	Thành viên tham gia
	Đạt

	8
	2016
	Khảo sát, thống kê, phân loại nguồn thải từ các cơ sở trong và ngoài khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
	Tỉnh
	Thành viên tham gia
	Đạt

	9
	2016-2017
	Đề án tổng thể môi trường tại các làng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đề xuất các giải pháp quản lý và giảm thiểu ô nhiễm
	Tỉnh
	Thành viên tham gia
	Đạt

	10
	2017
	Điều tra, đánh giá, phân tích tác động từ nước thải của khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến môi trường xung quanh
	Tỉnh
	Thành viên tham gia
	Đạt

	11
	2016-2018
	Đề án tổng thể xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020
	Tỉnh
	Thành viên tham gia
	Đạt

	12
	2018-2019
	Đề án tổng thể bảo vệ môi trường khu vực nông thôn tỉnh Nghệ An
	Tỉnh
	Thành viên tham gia
	Đạt

	13
	2019
	Khảo sát, lấy mẫu, phân tích, đánh giá chất lượng các nguồn thải vào lưu vực sông Cầu và khu vực phụ cận tác động đến nguồn nước sông Cầu
	Tỉnh
	Thành viên tham gia
	Đạt

	14
	2019
	Quản lý an toàn các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) và hóa chất nguy hại tại Việt Nam – hợp phần Hướng dẫn giảm thiểu rủi ro môi trường
	Quỹ môi trường toàn cầu (GEF)
	Thành viên tham gia
	Đạt

	III
	Nhiệm vụ KH&CN khác

	1
	2018-2021
	Nhóm nghiên cứu mạnh Công nghệ, kỹ thuật xử lý môi trường
	Học viện
	Thư ký
	-

	2
	2020-2021
	Phòng thí nghiệm phân tích môi trường – đạt chuẩn ISO 17025:2017
	Học viện
	Thành viên tham gia
	Đạt


Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2021
	Xác nhận của đơn vị

	Người khai

Nguyễn Thị Thu Hà
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